
122. TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

10 Mĩ thuật 5 
 

Cánh Diều
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

12 Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123. TRƯỜNG TH ÂU CƠ 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  Giáo dục Việt Nam 

 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt Nam 
 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 



124. TRƯỜNG TH SỐ 1 NHƠN BÌNH 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 
 



125. TRƯỜNG TH SỐ 2 NHƠN BÌNH 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim 
Nga. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 



126. TRƯỜNG TH ĐỐNG ĐA 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 



127. TRƯỜNG TH HOÀNG QUỐC VIỆT 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
1 Tiếng Việt 

5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

10 Mĩ thuật 5 
 

Cánh Diều
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

12 Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 
 
 
 



128. TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 Cánh Diều

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 Công nghệ 
5  Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục Việt  



7 Kết nối tri thức với cuộc sống
Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nam 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129. TRƯỜNG TH HẢI CẢNG 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 



130. TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 



131. TRƯỜNG TH LÊ LỢI 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 
 
 
 



132. TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt Nam 
  

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt Nam 
 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  

Khoa học 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 Tin học 5 Kết nối tri Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ Nhà xuất  



6 thức với cuộc sống biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 
bản Giáo dục Việt 

Nam 
 
7 Công nghệ 

5 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 

 
 
 
 
 



133. TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 Cánh Diều

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



134. TRƯỜNG TH PHƯỚC MỸ 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 Tiếng Việt 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 Kết nối tri thức với 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt  



cuộc sống Châu, Hà Đặng Cao Tùng. Nam 
 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 



135. TRƯỜNG TH BÙI THỊ XUÂN 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 Tiếng Việt 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 



136. TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 



137. TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 



138. TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

10 Mĩ thuật 5 
 

Cánh Diều
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

12 Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139. TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
 
 
 



140. TRƯỜNG TH NHƠN PHÚ 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



141. TRƯỜNG TH NGÔ MÂY 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 



142. TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 Tiếng Việt 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 



143. TRƯỜNG TH VÕ VĂN DŨNG 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 



144. TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
2 Toán 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
3 Đạo đức 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
 
 
4 Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
5  Khoa học 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 



 
6 Tin học 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri thức với cuộc sống
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam 

 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 



145. TRƯỜNG TH NHƠN LÝ 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



146. TRƯỜNG TH NHƠN HỘI 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



147. TRƯỜNG TH & THCS NHƠN HẢI 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



148. TRƯỜNG TH &THCS NHƠN CHÂU 
TT Tên sách Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá 

nhân 
Đơn vị liên kết 

 
 
 
 
1 

Tiếng Việt 
5 

 
 Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Cánh Diều
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.   

2 Toán 5 
 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 
 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
5 Khoa học 

5 
 

Cánh Diều
Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
6 Tin học 5 

 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 
 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
8 Giáo dục Thể chất 5 

 
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
 

 
11 Hoạt động trải nghiệm 5 

 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 

5 (i-Learn 
Smart 
Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education Solutions Việt 
Nam 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


